NGHI PINH

CUA CHINH PHU SO 156/2005/ND-CP NGAY 15 THANG 12 NAM 2005
SUA POI, BO SUNG CAC NGHI PINH QUY PINH CHI TIET THI HANH
LUAT THUE TIEU THU PAC BIET VA LUAT THUE GIA TRI GIA TANG

CHINH PHU

Can cit Ludt Té chirc Chinh phit ngay 25 thang 12 nam 2001;

Cdn’ ctr Ludt sira doi, ’b69 sung mot s6 diéu ciia Ludt Thué tiéu thu dac biét va
Ludt Thué gia tri gia tang so 57/2005/QH11 ngay 29 thang 11 nam 2005,

Xét dé nghi cia Bo truong Bo Tai chinh,

NGHI PINH:

Diéu 1. Stra ddi, bd sung mot sb diéu cua Nghi dinh 5O 149/2003/ND-CP ngay
04 thang 12 nam 2003 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luét Thué tiéu thu dac
biét va Luét stra doi, bo sung mét so di€u cia Luat Thu¢ tiéu thu dic biét nhu sau:

1. Khoan 1 va khoan 2 Diéu 5 dugc sira d6i, bd sung nhu sau:

"1. Bdi v6i hang hoa san xut trong nudc gia tinh thué tiéu thy dic biét 1a gia do
co sO san xuat ban ra chua c6 thué tiéu thu dac biét va chua co6 thué gia tri gia tang.

Dbi voi hang hod nhap khau gia tinh thué tiéu thu dic biét 1a gia tinh thué nhap
khau cong (+) voi thué nhap khau. Truong hop hang hoa nhap khau duoc mién hoic
giam thué nhap khau thi gia tinh thué khong bao gém phan thué nhap khau dugc
mién, giam.

Ddi véi ruou, bia chai ban theo gia c6 ca vo chai thi gia tinh thué tiéu thu dic
biét khong trir gia tri vo chai. Pbi voi bia hop (lon), gia tinh thué tiéu thu dic biét
duoc trir gia tri vo hop (lon) theo muc 4n dinh tinh cho 1 (mot) lit bia. Bo Tai chinh
quy dinh cu thé mirc gia vo hop (lon) duge trir trong timg thoi ky cho phu hop va
hudng dan gia tinh thué tiéu thu dic biét bao dam nguyén tic khong phan biét dbi xur
giita hang hod san xuat trong nudc va hang hoa nhap khau".

2. Piéu 6 dugce sira doi, bd sung nhu sau:
"Piéu 6. Thué suat thué tiéu thy dic biét di véi hang hoa, dich vu chiu thué.

1. Mtrc thué suat thué tiéu thu dac biét d6i véi hang hoa, dich vu thuc hién theo
Biéu thu¢ ti€u thu dac biét quy dinh tai khoan 2 bi¢u 1 Luat stra d6i, bo sung mot so
dicu cuia Luat Thué ti€u thu dac bict va Luat Thue gia tri gia tang.

2. Viéc ap dung thué suit thué tiéu thu dic biét ddi voi hang hoa, dich vu nhu
sau:

a) béi voi hang hoa thudc dién chiu thué tiéu thu dic biét, thué suét thué tiéu
thu dac biét khong phan biét hang hod nhap khau hay hang hoa san xuat trong nudc;

b) Déi voi rugu thude thude dién chiu thué tiéu thy dac biét phai dam bao cac

tiéu chuan theo quy dinh ctia phap luat vé duoc;
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¢) Hang ma thudc di¢n chiu thué tiéu thu dic biét khong bao g6m loai hang
hang ma 1a d6 choi tré em va céc loai hang ma dung dé trang tri;

d) Cac mat hang chiu thué tiéu thy dic biét thudc nhém "xdng céc loai, nap-ta
(naptha), ché pham tai hgp (reformade component) va cac ché pham khac d¢ pha ché
xang" do B Tai chinh phoi hop vdi cac co quan lién quan quy dinh cu the".

3. Piéu 16 duoc stra doi, bd sung lai nhu sau:
"Piéu 16. Viéc mién, giam thué tiéu thu dic biét dugc quy dinh cy thé nhu sau:

Co s& san xuat hang hoa thude dién chiu thé tiéu thu dac biét gap kho khan do
thién tai, dich hoa, tai nan bat ngd duge xem xét mién, giam thué tiéu thu dic biét.
Viéc mién thué, giam thué duoc gidi quyét theo nim xay ra thiét hai. Mirc giam thué
duge xac dinh trén co so sb thiét hai do thién tai, dich hoa, tai nan bat ngd gy ra
nhung khong qua 30% sb thué phai nop theo luat. Trudng hop bj thiét hai ning khong
con kha nang san xuét, kinh doanh va nop thué thi dugc xét mién thué tiéu thu dic
biét.

B Tai chinh huéng dn thu tuc, trinh ty, thAm quyén xét mién thué, giam thué
quy dinh tai Diéu nay".

Diéu 2. Sira ddi, bd sung mot sb diéu cua Nghi dinh sO 158/2003/ND-CP ngay
10 thang 12 ndm 2003 cua Chinh phu quy dinh chi tiét thi hanh Luét Thué gia tri gia
tang va Luat stra doi, bo sung mot s dicu ctiia Ludt Thué gia tri gia tang nhu sau:

1. Khoan 1 Diéu 4 duoc sira doi, bo sung nhu sau:

"1. San pham trong trot (bao gdm ca san pham rimg trong) chan nuoi; thuy san,
hai san nudi trong, danh bat chua qua ché bién thanh cac san pham khac hodc moi qua
so ché thong thuong cta td chirc, ca nhan ty san xuét, danh bét ban ra va & khau nhép
khau.

Céc san pham méi qua so ché thong thudng quy dinh tai khoan nay 1a cac san
pham méi dugc phoi, say kho, wdp dong, 1am sach, boc vo ma chua duge ché bién &
mirc d6 cao hon hoidc ché bién thanh cac san pham khac. Bo Tai chinh hudng din cu
thé ddi twong khong chiu thué gia tri gia ting cia cac san phiam quy dinh tai khoan
nay ¢ khau nhap khau, biao dam khong phan biét d6i xir gitta hang hoa san xuit trong
nude va hang hoa nhap khau".

2. Piém | khoan 2 Piéu 7 duoc sira do6i, bd sung nhu sau.

" 1) Bong so ché 1a bong da duoc bo vo, hat va phan loai".

Piéu 3. Nghi dinh nay c6 hiéu luc thi hanh tir ngay 01 thang 01 nam 2006 tro
di.

Piéu 4. Cac B) truong, Thu truéng co quan ngang BY, Thu trudng co quan
thugc Chinh phud, Chu tich Uy ban nhan dan cac tinh, thanh phd truc thudc Trung
wong chiu trach nhi€m thi hanh Nghi dinh nay.

TM. CHINH PHU
THU TUONG
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ba ky
Phan Van Khai
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NGHỊ ĐỊNH


CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 156/2005/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2005 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CÁC NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT VÀ LUẬT THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG


CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 nam 2001;


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,


NGHỊ ĐỊNH:


Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt như sau:


1. Khoản 1 và khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1. Đối với hàng hoá sản xuất trong nước giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá do cơ sở sản xuất bán ra chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng.


Đối với hàng hoá nhập khẩu giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt là giá tính thuế nhập khẩu cộng (+) với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hoá nhập khẩu được miễn hoặc giảm thuế nhập khẩu thì giá tính thuế không bao gồm phần thuế nhập khẩu được miễn, giảm.


Đối với rượu, bia chai bán theo giá có cả vỏ chai thì giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt không trừ giá trị vỏ chai. Đối với bia hộp (lon), giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt được trừ giá trị vỏ hộp (lon) theo mức ấn định tính cho 1 (một) lít bia. Bộ Tài chính quy định cụ thể mức giá vỏ hộp (lon) được trừ trong từng thời kỳ cho phù hợp và hướng dẫn giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt bảo đảm nguyên tắc không phân biệt đối xử giữa hàng hoá sản xuất trong nước và hàng hoá nhập khẩu".


2. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"Điều 6. Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế.


1. Mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ thực hiện theo Biểu thuế tiêu thụ đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng.


2. Việc áp dụng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ như sau:


a) Đối với hàng hoá thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt không phân biệt hàng hoá nhập khẩu hay hàng hoá sản xuất trong nước;


b) Đối với rượu thuốc thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về dược;


c) Hàng mã thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt không bao gồm loại hàng hàng mã là đồ chơi trẻ em và các loại hàng mã dùng để trang trí;


d) Các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thuộc nhóm "xăng các loại, nap-ta (naptha), chế phẩm tái hợp (reformade component) và các chế phẩm khác để pha chế xăng" do Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan quy định cụ thể".


3. Điều 16 được sửa đổi, bổ sung lại như sau:


"Điều 16. Việc miễn, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt được quy định cụ thể như sau:


Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do thiên tai, địch hoạ, tai nạn bất ngờ được xem xét miễn, giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Việc miễn thuế, giảm thuế được giải quyết theo năm xảy ra thiệt hại. Mức giảm thuế được xác định trên cơ sở số thiệt hại do thiên tai, địch hoạ, tại nạn bất ngờ gây ra nhưng không quá 30% số thuế phải nộp theo luật. Trường hợp bị thiệt hại nặng không còn khả năng sản xuất, kinh doanh và nộp thuế thì được xét miễn thuế tiêu thụ đặc biệt.


Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục, trình tự, thẩm quyền xét miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này".


Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng như sau:


1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:


"1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi; thuỷ sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc mới qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu. 


Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường quy định tại khoản này là các sản phẩm mới được phơi, sấy khô, ướp đông, làm sạch, bóc vỏ mà chưa được chế biến ở mức độ cao hơn hoặc chế biến thành các sản phẩm khác. Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng của các sản phẩm quy định tại khoản này ở khâu nhập khẩu, bảo đảm không phân biệt đối xử giữa hàng hoá sản xuất trong nước và hàng hoá nhập khẩu".


2. Điểm l khoản 2 Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau.


" l) Bông sơ chế là bông đã được bỏ vỏ, hạt và phân loại". 


Điều 3. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 trở đi.


Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.


TM. CHÍNH PHỦ


THỦ TƯỚNG


Đã ký


Phan Văn Khải
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